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NĂM HỌC 2024 – 2025 
 



TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

HỌC KÌ I LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 4A1 

TUẦN HỌC THỨ 25 (Từ ngày 10/03/2025 - Đến ngày 14/03/2025) 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

10/03 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 73 HĐTN SHDC: Ngày hội truyền thống quê em  

2 169 Tiếng Việt Đọc: Vườn của ông tôi MC 

3 170 Tiếng Việt LTVC: Trạng ngữ chỉ thời gian, nơi chốn MC 

4 121 Toán Số lần xuất hiện của một sự kiện (T1) Bảng phụ 

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5 49 Khoa học Chế độ ăn uống cân bằng (T2) Tranh ảnh 

6  Tiếng Anh Describing people – Lesson 4.2  

7  Mĩ thuật Tạo hình của nhà rông (T1)  

8     

3 
 

11/03 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 171 Tiếng Việt Viết: Trả bài viết đoạn văn nêu ý kiến  Bảng phụ 

2  GDTC Ôn bật nhảy quay các hướng- Trò chơi “Gà đuổi cóc”  

3 122 Toán Số lần xuất hiện của một sự kiện (T2) Bảng phụ 

4  Rèn kĩ năng Kĩ năng xây dựng thời gian biểu (T1) Phiếu 

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5 25 Đạo đức Duy trì quan hệ bạn bè (T3) MC 

6  Tiếng Anh Describing people – Lesson 4.3  

7  Tin học Sử dụng phần mềm luyện tập gõ bàn  phím  

8     

4 
 

12/03 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 172 Tiếng Việt Đọc: Trong lời mẹ hát (T1) MC 

2 173 Tiếng Việt Đọc: Trong lời mẹ hát (T2) Bảng phụ 

3 123 Toán Luyện tập chung Bảng phụ 

4  Rèn kĩ năng Kĩ năng xây dựng thời gian biểu (T1) Bảng phụ 

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5  Song ngữ Khoa song ngữ  

6  GDTC Ôn bật nhảy quay các hướng- Trò chơi “Gà đuổi cóc”  

7 49 LS&ĐL Thiên nhiên vùng Tây Nguyên (T3) Bản đồ 

8     

5 
 

13/03 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 174 Tiếng Việt Viết: Lập dàn ý cho bài văn thuật lại một sự việc    Bảng phụ 

2  Song ngữ Toán song ngữ  

3 124 Toán Khái niệm phân số (T1) Bảng phụ 

4  Tiếng Anh Describing people-Review & Practice 1  

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5  Âm nhạc Thể hiện nhạc cụ gõ hoặc nhạc cụ giai điệu  

6 74 HĐTN HĐGDTCĐ: Kết nối những người sống quanh em MC 

7 50 Khoa học Chế độ ăn uống cân bằng (T3) Tranh ảnh 

8     

6 
 

14/03 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 175 Tiếng Việt Nói và nghe: Truyền thống Uống nước nhớ nguồn Bảng phụ 

2  Tiếng Anh Describing people-Review & Practice 2  

3 125 Toán Khái niệm phân số (T2) Bảng phụ 

4 50 LS&ĐL Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Tây Nguyên (T1) Lược đồ 

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5 25 Công nghệ Lắp ghép mô hình robot (T1) Tranh ảnh 

6  Rèn kĩ năng Rèn kĩ năng nhân, chia với số có nhiều chữ số Bảng phụ 

7 75 HĐTN PCCC: Những nơi dễ cháy Tư liệu 

8   SHTCĐ: Cộng đồng cùng hành động MC 

                                                                                                         Số lượt sử dụng ĐD: 24   

 

KHỐI TRƯỞNG 
 

Giang Biên, ngày 05 tháng 03 năm 2025 

GIÁO VIÊN 

 

 

 

 

 



TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

HỌC KÌ I LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 4A1 

TUẦN HỌC THỨ 26 (Từ ngày 17/03/2025 - Đến ngày 21/03/2025) 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

17/03 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 76 HĐTN SHDC: Hoạt động về chủ đề “Đền ơn đáp nghĩa”  

2 176 Tiếng Việt Đọc: Người thầy đầu tiên của bố tôi MC 

3 177 Tiếng Việt LTVC: Trạng ngữ chỉ nguyên nhân, mục đích MC 

4 126 Toán Phân số và phép chia số tự nhiên (T1) Bảng phụ 

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5 51 Khoa học Một số bệnh liên quan đến dinh dưỡng (T1) Tranh ảnh 

6  Tiếng Anh Revision for The Mid-Second Term Test  

7  Mĩ thuật Tạo hình của nhà rông (T2)  

8     

3 
 

18/03 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 178 Tiếng Việt Viết: Viết bài văn thuật lại một sự việc Bảng phụ 

2  GDTC Kiểm tra đánh giá chủ đề TT & KN VĐCB  

3 127 Toán Phân số và phép chia số tự nhiên (T2) Bảng phụ 

4  Rèn kĩ năng Kĩ năng giải quyết mâu thuẫn (T1) Phiếu 

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5 26 Đạo đức Thực hành kĩ năng giữa HKII MC 

6  Tiếng Anh The Mid-Second Term Test  

7  Tin học Làm quen với phần mềm Scratch  

8     

4 
 

19/03 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 179 Tiếng Việt Đọc: Ngựa biên phòng (T1) MC 

2 180 Tiếng Việt Đọc: Ngựa biên phòng (T2) Bảng phụ 

3 128 Toán Tính chất cơ bản của phân số (T1) Bảng phụ 

4  Rèn kĩ năng Kĩ năng giải quyết mâu thuẫn (T2) Bảng phụ 

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5  Song ngữ Khoa song ngữ  

6  GDTC Tại chỗ dẫn bóng chuyển hướng đổi tay trước mặt  

7 51 LS&ĐL Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Tây Nguyên (T2) Bản đồ 

8     

5 
 

20/03 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 181 Tiếng Việt Viết: Trả bài văn thuật lại một sự việc Bảng phụ 

2  Song ngữ Toán song ngữ  

3 129 Toán Tính chất cơ bản của phân số (T2) Bảng phụ 

4  Tiếng Anh My family – Lesson 1.1  

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5  Âm nhạc Tổ chức hoạt động Vận dụng sáng tạo  

6 77 HĐTN HĐGDTCĐ: Đền ơn đáp nghĩa” MC 

7 52 Khoa học Một số bệnh liên quan đến dinh dưỡng (T2) Tranh ảnh 

8     

6 
 

21/03 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 182 Tiếng Việt Đọc mở rộng Bảng phụ 

2  Tiếng Anh My family – Lesson 1.2  

3 130 Toán Rút gọn phân số (T1) Bảng phụ 

4 52 LS&ĐL 
Một số nét văn hoá và truyền thống yêu nước, cách mạng 

của đồng bào Tây Nguyên (T1) 
Lược đồ 

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 5 26 Công nghệ Lắp ghép mô hình robot (T2) Tranh ảnh 

6  Rèn kĩ năng 
Rèn kĩ năng viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về một 

người gần gũi, thân thiết 
Bảng phụ 

7 78 HĐTN TLVM: Tổng kết Tư liệu 

8   SHTCĐ: Uống nước nhớ nguồn MC 

                                                                                                         Số lượt sử dụng ĐD: 24   

 

KHỐI TRƯỞNG 
 

Giang Biên, ngày 05 tháng 03 năm 2025 

GIÁO VIÊN 
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